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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐỨC HÒA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH LONG AN                                  

                                                

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n    c   n  Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

 n    u  n C í   n; 

 n   ý Văn Hùn ; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú – T ư ký Tòa án n ân dân  u ện 

Đức Hòa, tỉn   on  An; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Bà P ạm Hồn  D  m -   ểm sát v ên; 

Trong ngày 01 tháng 7 năm 2022, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Đức 

Hòa, tỉn   on  An xét xử sơ công khai t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

43/2022/TLST-ST, ngày 28 tháng 4 năm 2022 t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử 

số 61/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 6 năm 2022, đố  vớ  bị cáo:  

- Họ và tên Kim L , sinh ngày 30/12/2001.  

 ơ  đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: ấp G, xã V H, t ị xã V, tỉn  S ; Chỗ ở: ấp 

G, xã V H, t ị xã V, tỉn  S ;    ề n   ệp: công nhân; Trìn  độ  ọc vấn: 6/12; Dân 

tộc: Khmer; Tôn giáo: không; Quốc tịc : V ệt  am; Họ và tên cha: Kim D, sinh 

năm 1980 (sốn ); Mẹ: Sơn T ị Vìn   , s n  năm 1979 (sốn ); Bản t ân c ưa có vợ 

con; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giam từ n à  02/11/2021 đến 

nay, bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Anh   u  n Tấn P , sinh ngày 26/6/2001. (Có mặt) 

Địa c ỉ: ấp B, xã N,  u ện C, tỉn  Đ. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Trần Vũ T , s n  n à  26/02/2001. (V n  mặt)  

Địa c ỉ: ấp 1, xã P,  u ện C, tỉn  T. 

   Bản án số: 64 /2022/HS-ST 

   Ngày: 01-7-2022 
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2. Anh Sơn Hoàn  V , sinh năm 1999. (V n  mặt) 

Địa c ỉ: ấp B, xã  S,  u ện  , tỉn  S  

3. An    u  n Hồ G a Q, s n  năm 1999. (V n  mặt) 

Địa c ỉ: ấp B, xã  S,  u ện  , tỉn  S  

4. Anh Kim D , s n  năm 1980. (V n  mặt) 

Địa c ỉ: ấp G, xã V H, t ị xã V, tỉn  S . 

- Người làm chứng:  

1. Anh Đoàn Văn Vũ   n  E , s n  năm 1998. (V n  mặt) 

2. Anh Võ Văn H , s n  năm 2003. (V n  mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p iên tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm t t n ư sau: 

  oản  20   ờ n à  12/6/2018,   u  n Hồ G a Q, Sơn Hoàn  V, Kim L , 

Kim Q và một n ườ  tên S êu V (k ôn  rõ la  lịc ) đan  n ồ  uốn  b a tạ  p òn  

trọ của S êu V t uộc ấp 5, xã ĐHĐ,  u ện Đ, tỉn   . Lúc này, Trần Vũ T  đ ều 

k  ển xe mô tô   ệu S r us, màu đỏ đen, b ển số 63P1-132.69 c ạ  đến, T nó  “ Q 

và V đ  côn  c u ện vớ  tao, t ằn  P tóc vàn  nó cứ k ếm c u ện vớ  tao  oà ” (do 

trước đó em ruột của Trần Vũ T  là Trần Văn T có mâu t uẫn vớ    u  n Tấn P ). 

Q và V    ểu ý câu nó  của T là tìm P để đán  nên đồn  ý đ .  úc nà , T  c ở Q và 

V về p òn  trọ của Q, Q vào p òn  trọ lấ  01 câ  dũ 03 k úc bằn  k m loạ  (loạ  

câ  dũ 03 k úc bằn  k m loạ , màu đen k   vun  ra dà  là 64,5cm). Cùng lúc này 

còn có Kim Q và Kim L  đ ều k  ển trên xe mô tô Wave, b ển số 48F4-6857 c ạ  

đến, T  nó  “tụ  mìn  đ  tìm t ằn  P để đán ”, L và Qu đồn  ý. L lấ  câ  dũ 03 

k úc bằn  k m loạ  màu đen của L   ấu tron  xe đưa c o V  cầm để đ  đán  n au 

vớ  P.     cả n óm của T  đan  đ  tìm P t ì t ấ  Đoàn Văn Vũ   n  E  đ ều k  ển 

xe mô tô (k ôn  rõ b ển số) c ở Võ Văn H  và   u  n Tấn P  c ạ  xe n an  qua. 

T  n ìn t ấ  kêu Qu , V , L và Qu  đuổ  t eo P. T  đ ều k  ển xe mô tô b ển số 

63P1-132.69 c ở Q n ồ    ữa ta  cầm 01 câ  dũ 03 k úc và V n ồ  sau ta  cầm 01 

câ  dũ 03 k úc đuổ  t eo P đến đoạn đườn  t uộc ấp 5, xã Đức Hòa Đôn ,  u ện 

Đức Hòa, tỉn   on  An t ì đuổ  kịp P, T  cúp đầu xe của P. V và Q n ả  xuốn  xe, 

V  cầm 01 câ  dũ 03 k úc bằn  ta  trá  đán  01 cá  t eo  ướn  từ trên xuốn  trún  

vào vùn  trán p ía bên p ả  của P, Q cầm 01 câ  dũ 03 k úc đán  n  ều cá  trún  

vào p ía sau cổ và va  p ả  của P, T  dùn  c ân đạp vào bụn  của P úc. L và Qu  

t ì đuổ  đán  E và H n ưn  Em và H ền c ạ  t oát nên k ôn  bị  â  t ươn  tíc . 

Sau k    â  t ươn  tíc  đố  vớ  P xong, T , V , Q , L và Qu  bỏ đ  uốn  rượu. 

R ên  bị  ạ    u  n Tấn P  được đưa đ  cấp cứu và đ ều trị tạ  T àn  p ố Hồ C í 

Minh.  
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Tạ  Bản kết luận   ám địn  p áp   về t ươn  tíc  số 183/T T.18-PY ngày 

11/10/2018 của Hộ  đồn    ám địn  p áp   tỉn   on  An kết luận: Tỷ lệ tổn t ươn  

cơ t ể do t ươn  tíc   â  nên tạ  t ờ  đ ểm   ám địn  của   u  n Tấn P  là 51% 

( ỏn  m t p ả ). 

 ết luận: Căn cứ T ôn  tư số 20/2014/TT-BYT, n à  12/6/2014 của Bộ Y tế 

qu  địn  tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể sử dụn  tron    ám địn  p áp  ,   ám địn  p áp   

tâm t ần. Tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể do t ươn  tíc   â  nên tạ  t ờ  đ ểm   ám địn  

của nạn n ân N u  n Tấn P  là 51%. 

Ngày 27/6/2019 và các ngày 08/7/2019, 14/10/2019, Cơ quan Cản  sát đ ều 

tra ra Qu ết địn  k ở  tố vụ án  ìn  sự, k ở  tố bị can đố  vớ :   u  n Hồ G a Q, 

Trần Vũ T , Sơn Hoàn  V , Kim L  và Kim Q về tộ  “Cố ý  â  t ươn  tíc ” theo 

k oản 3 Đ ều 134 Bộ luật Hìn  sự. 

Ngày 29/11/2019, tạ  Bản án số 192/2020/HSST, Tòa án n ân dân  u ện 

Đức Hòa, tỉn   on  An đã xét xử  àn  v  của các bị cáo   u  n Hồ G a Q, Trần 

Vũ T  và Sơn Hoàn  V . 

 R ên  bị can Kim L và Kim Q bỏ trốn Cơ quan Cản  sát đ ều tra ra Qu ết 

địn  tác  vụ án  ìn  sự số 04 n à  18/10/2019, tách hành vi Cố ý  â  t ươn  tíc  

của L và Qu  t àn  vụ án độc lập t ếp tục đ ều tra xử lý sau.   à  02/11/2021, Kim 

L  bị b t   ữ, Cơ quan cản  sát đ ều tra ra qu ết địn  p ục  ồ  đ ều tra vụ án, p ục 

 ồ  đ ều tra để xử lý t eo qu  địn  p áp luật. 

Tạ  bản cáo trạn  số 42/CT-V SĐH ngày 27 tháng 4 năm 2022 của V ện 

k ểm sát nhân dân  u ện Đức Hòa tru  tố bị cáo về tộ  “Cố ý gây thương tích” 

t eo đ ểm c k oản 3 Đ ều 134 (t uộc trườn   ợp qu  địn  tạ  đ ểm a,   k oản 1 

Đ ều 134) Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

  ểm sát v ên sau k   p ân tíc , đán    á tín  c ất và mức độ n u    ểm của 

hành vi mà bị cáo Kim L  â  ra; căn cứ vào các tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  

sự, đề n  ị Hộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn  đ ểm c k oản 3 Đ ều 134 (t uộc đ ểm a,   k oản 1 Đ ều nà ), đ ểm 

s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58, Đ ều 91, Đ ều 101 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017, đề n  ị xử p ạt bị cáo Kim L  mức 

án từ 05 năm đến 06 năm tù. Áp dụn  Đ ều 329 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, 

t ếp tục tạm   am bị cáo Kim L 45 n à  (kể từ n à  01/7/2022) để đảm bảo thi 

hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 48 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017; Đ ều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Bị  ạ    u  n Tấn P   êu cầu bị cáo Kim L bồ  t ườn  bổ sun  các k oản: 

chi phí tá  k ám tạ  bện  v ện m t; t ền  ỗ trợ c   p í địn  kỳ t a  m t p ả  bị 

 ỏn . Tổn  số t ền bị  ạ    u  n Tấn P  êu cầu bị cáo bồ  t ườn  là 

20.000.000đồn . Tạ  p  ên tòa, bị cáo Kim L  đồn  ý bồ  t ườn  20.000.000đồn  

nên đề n  ị Hộ  đồn  xét xử     n ận. 
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Về xử lý vật chứng: Áp dụn  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa 

đổ , bổ sun  năm 2017 và Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015. 

Đố  vớ  03 câ  dũ ba k úc bằn  k m loạ  màu đen, dũ ra 64,5cm,  ìn  trụ 

tròn, đườn  kín  2,5cm đã được xử lý t eo Bản án số 192/2020/HSST n à  

29/11/2019 của Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An. 

Căn cứ vào các c ứn  cứ và tà  l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên tòa; căn cứ 

vào kết quả tran  luận tạ  p  ên tòa trên cơ sở xem xét đầ  đủ, T  d ện c ứn  cứ, ý 

k ến của   ểm sát v ên, bị cáo và n ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau:  

[1]. Đánh giá về tố tụng:  

[1.1]. Về  àn  v , qu ết địn  tố tụn : Cơ quan đ ều tra Côn  an  u ện Đức 

Hòa và Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân  u ện Đức Hòa và   ểm sát v ên 

tron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục, 

các c ứn  cứ đã t u t ập là có căn cứ, đún  qu  địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

Tạ  p  ên tòa, bị cáo, n ườ  t am   a tố tụn  k ác k ôn  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  

về  àn  v , qu ết địn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn . Do 

đó, các  àn  v , qu ết địn  tố tụn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  

tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp.  

[1.2]. Về sự v n  mặt của n ữn  n ườ  t am   a tố tụn : 

Đố  vớ : Trần Vũ T , Sơn Hoàn  V ,   u  n Hồ G a Q, Kim D  là n ữn  

n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên quan và Đoàn Văn Vũ   n  E, Võ Văn H là 

n ữn  n ườ  làm c ứn  v n  mặt n ưn  đã được cơ quan đ ều tra lấ  lờ  k a  để 

xác địn  sự t ật vụ án, sự v n  mặt của n ữn  n ườ  nà  k ôn  ản   ưởn   ì đến 

p  ên tòa nên Hộ  đồn  xét xử t ến  àn  xét xử v n  mặt t eo Đ ều 293 Bộ  uật Tố 

tụn   ìn  sự năm 2015. 

 [2].Đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử: 

[2.1]. Hành vi khách quan của bị cáo Kim L  đã t ực   ện:  

Xuất p át từ mâu t uẫn   ữa Trần Văn Tán  vớ    u  n Tấn P , bị cáo Trần 

Vũ T vì bên  vực em ruột của mìn  nên đã đ ều k  ển xe mô tô b ển số 63P1-

132.69 c ạ  đến p òn  trọ của một n ườ  bạn tên S êu V (không rõ nhân t ân) rũ  

Q và V  tìm P để đ  đán  P. Sau đó, Kim Q và Kim L  đến c ơ  t ì được T  rũ cùn  

đ  tìm P đán .     đ  cùn  T  thì Q, V , L và Qu  có man  t eo 02 câ  dũ 03 k úc 

bằn  k m loạ  màu đen để làm  un  k í đán  n au. Khi cả n óm n ìn t ấ  Đoàn 

Văn Vũ   n  E  đ ều k  ển xe mô c ở Võ Văn H  và   u  n Tấn P  nên T  kêu L 

và Qu  đuổ  t eo đến đoạn đườn  t uộc ấp 5, xã Đức Hòa Đôn  t ì T  đuổ  kịp và 
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cúp đầu xe của P úc. V  và Q n ả  xuốn  xe, V  cầm 01 câ  dũ 03 k úc bằn  ta  

trá  đán  01 cá  t eo  ướn  từ trên xuốn  trún  vào vùn  trán p ía bên m t p ả  

của P, Q cầm 01 câ  dũ 03 k úc đán  n  ều cá  trún  vào p ía sau cổ và va  p ả  

của P, T  dùn  c ân đạp vào bụn  của P,  ậu quả P bị  â  t ươn  tích 51%. Kim L  

và Qu  t ì đuổ  đán  E và H n ưn  k ôn   â  t ươn  tíc . 

Xét lờ  k a  n ận của bị cáo Kim L  tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  của bị 

 ạ  P và lờ  k a  của n ữn  n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên quan; p ù  ợp vớ  sơ 

đồ   ện trườn ; bản ản    ện trườn ; p ù  ợp vớ  các c ứn  cứ k ác  quan k ác có 

tron   ồ sơ vụ án đã được t ẩm tra côn  k a  tạ  p  ên tòa và p ù  ợp nộ  dun  cáo 

trạn . 

[2.2]. Hộ  đồn  xét xử đán    á: Xuất p át từ mâu t uẫn   ữa em bị cáo T  

và bị  ạ  P, vớ  bản tín  côn đồ nên bị cáo Trần Vũ T  rũ V , Qui, Kim L  đ  tìm P 

để đán .     n óm T   ặp P thì V  dùn  01 câ  dũ 03 k úc đán  01 cá  t eo  ướn  

từ trên xuốn  trún  vào vùn  trán p ía bên m t p ả  của P, Q cầm 01 câ  dũ 03 

k úc đán  n  ều cá  trún  vào p ía sau cổ và va  p ả  của P, T  dùn  c ân đạp vào 

bụn  của P,  ậu quả an  P bị  â  t ươn  tíc  51%. 

Hàn  v  của bị cáo Kim L  là đồn  p ạm vớ  các bị cáo Trần Vũ T , Sơn 

Hoàng V ,   u  n Hồ G a Q tron   àn  v  đán  an    u  n Tấn P   â  t ươn  

tích 51%. Hành vi này đủ  ếu tố cấu t àn  tộ  “Cố ý gây thương tích” t eo đ ểm c 

k oản 3 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017 (t uộc 

đ ểm a,   k oản 1 Đ ều nà ).   ư vậ , Hộ  đồn  xét xử có cơ sở k ẳn  địn  cáo 

trạn  của V ện k ểm sát nhân dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An tru  tố bị cáo Kim 

L  vớ  tộ  dan  và Đ ều luật trên là có căn cứ, đún  n ườ , đún  tộ  và đún  p áp 

luật.  

[3].Đánh giá về tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

  - Về tìn  t ết địn  k un : Hàn  v  của bị cáo Kim L  k ôn  t uộc tìn  t ết 

địn  k un  tăn  nặn  k ác nên bị xét xử t eo k oản 3 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự 

năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017.   

  - Về các tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự và  ìn  p ạt đối 

vớ  bị cáo:  

+ Tìn  t ết tăn  nặn : Bị cáo Kim L không bị áp dụn  tìn  t ết tăn  nặn  

khác theo quy địn  tạ  Đ ều 52 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 

2017. 

+ Về các tìn  t ết   ảm n ẹ: Bị cáo Kim L  t àn  k ẩn k a  báo, có ý t ức ăn 

năn; là đồn  p ạm vớ  va  trò   úp sức, k   p ạm tộ  là n ườ  c ưa t àn  n ên là 

các tìn  t ết   ảm n ẹ qu  địn  tạ  đ ểm s  k oản 1, k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 91, Đ ều 

101 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 nên có xem xét   ảm n ẹ một p ần k   qu ết địn  

 ìn  p ạt. 

 [4].Về xử lý vật chứng: Đố  vớ  03 câ  dũ ba k úc bằn  k m loạ  màu đen, 

dũ ra 64,5cm,  ìn  trụ tròn, đườn  kín  2,5cm đã được xử lý t eo Bản án số 
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192/2020/HSST n à  29/11/2019 của Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  

An nên k ôn  đề cập   ả  qu ết. 

Đố  vớ  Trần Vũ T , Sơn Hoàn  V,   u  n Hồ G a Q là đồn  p ạm vớ  bị 

cáo Kim L  n ưn  đã được xét xử tạ  bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 192/2020/HSST 

n à  29/11/2019 của Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An nên k ôn  đề 

cập lạ  là p ù  ợp. 

Đố  vớ  Kim Q là đồn  p ạm vớ  các bị cáo T , V , Qui, Kim L  trong hành 

v  c uẩn bị  un  k í và cùn  đ  đán  bị  ạ  P úc. Sau k   Kim Q cùn  các bị cáo V 

, Qui, T  t ực   ện  àn  v   â  t ươn  tíc  thì đã bỏ trốn. Cơ quan đ ều tra đã ra 

qu ết địn  tru  nã đố  vớ  Kim Q và có qu ết địn  tác  vụ án số 04/QĐ-CQĐT 

n à  18/10/2019.  ếu sau na  b t được Kim Q sẽ xử lý sau tron  vụ án k ác. 

 [5]. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136 Bộ  uật tố tụn   ìn  sự năm 

2015; Áp dụn  đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 

n à  30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ quốc  ộ  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, 

quản lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án. Buộc bị cáo Kim L  p ả  c ịu án p í  ìn  sự 

sơ t ẩm sun  côn  quỹ   à nước. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Về tội danh: Tu ên bố bị cáo Kim L  p ạm tộ  “Cố ý gây thương tích”. 

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt:  

Áp dụn  đ ểm c k oản 3 Đ ều 134 (t uộc đ ểm a,   k oản 1 Đ ều nà ), đ ểm 

s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 17, Đ ều 38, Đ ều 58, Đ ều 91, Đ ều 101 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. Xử p ạt bị cáo Kim L  05 (năm) 

năm tù. T ờ   ạn tù tín  từ n à  02/11/2021. 

3. Về tạm giam: Áp dụn  Đ ều 329 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, t ếp 

tục tạm   am bị cáo Kim L  45 n à  (kể từ n à  01/7/2022) để đảm bảo thi hành 

án. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 48 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017; Đ ều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 

G   n ận sự tự n u ện của bị cáo Kim L  bồ  t ườn  c o bị  ạ    u  n Tấn 

P  số t ền 20.000.000đồn  (Ha  mươ  tr ệu đồn ). Bị cáo Kim L  c ưa bồ  t ườn . 

    bản án có   ệu lực p áp luật, kể từ n à  có đơn  êu cầu t    àn  án của 

n ườ  được t    àn  án (đố  vớ  các k oản t ền p ả  trả c o n ườ  được t    àn  

án) bên có n  ĩa vụ c ưa t    àn  xon  số t ền trên t ì còn p ả  trả c o bên được 

t    àn  án k oản t ền lã  suất t eo mức lã  suất qu  địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 

B DS năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t ền và t ờ    an c ưa t    àn , trừ trườn   ợp 

các bên có t ỏa t uận k ác. 
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5. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136 Bộ  uật tố tụn   ìn  sự năm 2015; 

Áp dụn  đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 n à  

30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ quốc  ộ  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản 

lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án 

Buộc bị cáo Kim L  nộp số t ền 200.000đồn  ( a  trăm n  ìn đồn ) án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm và 1.000.000đồn  (một tr ệu đồn ) án p í dân sự sơ t ẩm sung vào 

ngân sách n à nước. Bị cáo Kim L  c ưa nộp. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị  ạ  có mặt được qu ền k án  cáo tron  

t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án. R ên  n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên quan 

v n  mặt được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n à  kể từ n à  n ận được bản án 

 oặc từ n à  n êm  ết. 

7. “Trườn   ợp bản án, qu ết địn  được t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 

 uật T    àn  án dân sự t ì n ườ  được t    àn  án dân sự, n ườ  p ả  t    àn  án 

dân sự có qu ền t ỏa t uận t    àn  án, qu ền  êu cầu t    àn  án, tự n u ện t   

 àn  án  oặc bị cưỡn  c ế t    àn  án t eo qu  địn  các đ ều 6, 7, 9 Đ ều 30  uật 

t    àn  án dân sự”.   

 

 

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            T ẩm p án                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TA D tỉn   ong An; 

- V S D  u ện Đức Hòa; 

- CC THADS  u ện Đức Hòa; 

- Sở tư p áp tỉn   on  An; 

- Bị cáo; 

- Bị  ạ ; 

-   ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên 

quan; 

-  ưu  ồ sơ, án văn.                                       

Nguyễn Khắc Linh Duy 
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Thành viên Hội đồng xét xử                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

  Lý Văn Hùng  – Nguyễn Chí Lin                      Nguyễn Khắc Linh Duy 
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